
 

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM TẾ BÀO GỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Triển khai xét nghiệm mới 

     Kính gửi: Các khoa/ phòng/trung tâm 

     Khoa Miễn dịch-Trung tâm Tế bào gốc xin thông báo triển khai kỹ thuật mới. Kính 

gửi các bác sỹ lâm sàng cho chỉ định xét nghiệm nếu cần. Danh mục kỹ thuật mới bao 

gồm: tên chỉ định xét nghiệm, cách thức lấy mẫu và thời gian nhận mẫu và trả kết quả 

như sau: 

TT Tên xét nghiệm 
Ngày 

nhận mẫu 
Quy cách lấy mẫu  Thời gian trả kết quả 

1 
Định lượng Haptoglobin  

 

 

 

 

 

Nhận mẫu tất 

cả các ngày 

trong tuần. 

 

 

 

 

Lấy  2 ml máu vào 

ống không chống 

đông, có hạt dạng 

phun sương siêu mịn 

(nắp đỏ) 

 

 

 

 

 

 

 

- Mẫu nhận trước 12h thứ 

3, trả KQ vào 15h thứ 5 

- Mẫu nhận sau 12h thứ 3 

trả KQ vào 15h thứ 5 

tuần kế tiếp. 

 

 

 

2 
Định lượng kháng thể IgG1 

3 
Định lượng kháng thể IgG2 

4 
Định lượng kháng thể IgG3 

5 
Định lượng kháng thể IgG4 

6 Định lượng kháng thể kháng 

Beta 2-Glycoprotein (IgM/IgG) 

7 Định lượng kháng thể kháng 

Cardiolipin (IgM/IgG) 

8 
Định lượng kháng thể kháng 

SS-A (kháng La)(anti SS A) 

bằng kỹ thuật ELISA 

9 
Định lượng kháng thể kháng 

SS-B (kháng Ro)(anti SS B) 

bằng kỹ thuật ELISA 



TT Tên xét nghiệm 
Ngày 

nhận mẫu 
Quy cách lấy mẫu  Thời gian trả kết quả 

10 Định lượng kháng thể kháng 

Sm bằng kỹ thuật ELISA 

 

 

 

 

 

11 Định lượng kháng thể kháng 

Scl-70 bằng kỹ thuật ELISA 

12 Định lượng kháng thể kháng 

Jo-1 

13 
Định lượng kháng thể kháng 

C1q 

 

14 
Định lượng CD25 (IL-2R) hòa 

tan trong huyết thanh bằng kỹ 

thuật ELISA 

Lưu ý: Thời gian trả kết quả, lịch làm xét nghiệm: 

- Thời gian trả kết quả được tính từ khi nhận mẫu đến khi kết quả được trả lên hệ thống 

mạng LIS. 

- Những xét nghiệm thực hiện ngoài ngày quy định do yêu cầu đặc biệt cần liên hệ với 

khoa Miễn dịch- Trung tâm Tế bào gốc 

Trân trọng cảm ơn! 

                                                                         Hà nội, ngày 08 tháng 07 năm 2025 

        LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM  
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